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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục công nghệ chiến lược

và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 

Thực hiện quy định của Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày

10/12/2025, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ,

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) và dự

toán ngân sách nhà nước năm 2026; căn cứ Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày

31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan

chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc

hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó giao Bộ KH&CN ban hành Danh

mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao

được khuyến khích phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản

phẩm công nghệ chiến lược; triển khai chỉ đạo Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ

ngày 20/3/2026 Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban

Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển

đổi số (Ban Chỉ đạo Trung ương) tại Phiên họp chuyên đề về Công nghệ chiến lược,

Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc

phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Giáo

dục và Đào tạo, Tài chính và các bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện Dự

thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công chiến lược và

Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược (Danh mục).

Bộ KH&CN kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung xây dựng Danh

mục như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết

số 57-NQ/TW) đã xác định công nghệ chiến lược (CNCL) là một trong những nội

dung trọng tâm, cốt lõi, cần tập trung nghiên cứu phát triển và từng bước làm chủ.

Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu

công nghệ chiến lược;

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày

27/6/2025 đã định hướng chiến lược và chính sách phát triển khoa học, công nghệ

và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) theo hướng phải gắn với mục tiêu phát triển
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KT-XH, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, phát triển bền

vững; thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu, khuyến khích tăng tỷ trọng đầu tư của

khu vực tư nhân, đặc biệt từ doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công

nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực công nghệ có tiềm

năng tạo đột phá, công nghệ chiến lược trên cơ sở bám sát xu thế công nghệ toàn

cầu, năng lực nội tại và lợi thế cạnh tranh của quốc gia;

- Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025, khoản 3

Điều 5 và khoản 3 Điều 6 quy định Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan

ngang Bộ có liên quan rà soát, đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ ban

hành, cập nhật Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ

chiến lược trên cơ sở các tiêu chí theo quy định pháp luật và yêu cầu của Lãnh đạo

Đảng, Chính phủ;

- Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ ngày 20/3/2026 Thông báo kết luận của

đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Thông báo số 22-

TB/CQTTBCĐ) tại Phiên họp chuyên đề về Công nghệ chiến lược. Giao Bộ

KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông

nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính rà soát, hoàn

thiện danh mục công nghệ chiến lược.

- Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban

hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

- Mục 57 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày

08/01/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát

triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2026, Bộ KH&CN được giao trình Thủ

tướng Chính phủ ban hành “Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục

công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược”;

- Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban

hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi

hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10,

trong đó giao Bộ KH&CN ban hành Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát

triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục

công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, hạn tháng

4/2026.

-  Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại Văn bản

số 2886/VPCP-KGVX ngày 02/4/2026 của Văn phòng Chính phủ tách nhiệm vụ

xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao

ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích

phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến

lược thành 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: (i) Quyết định ban hành Danh

mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, theo

trình tự thủ tục rút gọn và (ii) Quyết định ban hành Danh mục công nghệ cao được

ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích
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phát triển, thực hiện theo trình tự quy định tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31

tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ trước

ngày 20 tháng 4 năm 2026.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Tình hình, kết quả thực hiện Danh mục

Ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-

TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; ngày

28/12/2025 tiếp tục ban hành Quyết định số 2815/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ

chiến lược ưu tiên triển khai ngay. Trên cơ sở đó, việc triển khai Danh mục bước

đầu đạt một số kết quả tích cực.

Về thể chế, cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi

mới sáng tạo, công nghệ cao và một số lĩnh vực liên quan đã từng bước được hoàn

thiện, tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho phát triển công nghệ chiến lược.

Về hạ tầng khoa học và công nghệ, đã hình thành một số năng lực tính toán,

nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất phục vụ công nghệ chiến lược; một số dự án,

trung tâm và cơ sở hạ tầng quan trọng đã được đầu tư, cùng với sự tham gia của các

doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, viễn thông và vũ trụ.

Về nguồn nhân lực, Chính phủ đã ban hành một số cơ chế thu hút, sử dụng

chuyên gia đầu ngành; mạng lưới chuyên gia và đổi mới sáng tạo từng bước được

mở rộng; một số cơ sở đào tạo đã mở mới ngành, chương trình đào tạo liên quan đến

các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Về tài chính, ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

và chuyển đổi số đã được tăng cường; trong đó đã bước đầu bố trí nguồn lực cho

phát triển công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, việc giải ngân và phân bổ nguồn lực

cho các nhiệm vụ cụ thể vẫn còn hạn chế do chưa có đủ số lượng nhiệm vụ, dự án

đáp ứng điều kiện triển khai.

Về kết quả bước đầu, một số bộ, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác

định nhóm sản phẩm trọng điểm và triển khai cơ chế thử nghiệm, đặt hàng phù hợp

với đặc thù từng lĩnh vực. Khối viện, trường đã hình thành một số nhóm nghiên cứu

mạnh trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ sinh

học. Một số doanh nghiệp trong nước cũng đã bước đầu làm chủ một phần công

nghệ lõi, phát triển và thương mại hóa sản phẩm trong các lĩnh vực như AI camera,

mạng 5G, UAV, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, robot công nghiệp và tự động

hóa.

(Chi tiết tại Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày

12/6/2025 trình kèm theo).

2.2. Nhận xét chung

Qua theo dõi tình hình triển khai Quyết định số 1131/QĐ-TTg cho thấy Danh

mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược đã bước đầu bao quát
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được nhiều lĩnh vực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an

ninh và chuyển đổi số quốc gia. 

Một số công nghệ, sản phẩm trong Danh mục đã có điều kiện triển khai tương

đối rõ, đã hình thành doanh nghiệp, thị trường và nhu cầu ứng dụng thực tế, nhất là

trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, AI camera,

mạng 5G, an ninh mạng, blockchain, công nghệ sinh học, vắc xin, robot, tự động

hóa và UAV. Đây là những lĩnh vực Việt Nam đã có bước tích lũy nhất định về

năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa.

Tuy nhiên, qua rà soát cũng cho thấy Danh mục tại Quyết định số 1131/QĐ-

TTg một số một số sản phẩm tuy có ý nghĩa dài hạn nhưng điều kiện triển khai trước

mắt chưa thật sự rõ, chưa gắn chặt với bài toán lớn, tăng trưởng và năng lực cạnh

tranh. Một số sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có tác động lớn và

trực tiếp (như: nông - lâm - thủy sản, công nghiệp chế biến, dệt may, da giày, xây

dựng, thép, năng lượng...) chưa có trong Danh mục.

3. Sự cần thiết rà soát, ban hành danh mục

3.1. Căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước

Căn cứ Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ đã giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp

với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế,

Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và các bộ, ngành liên quan tổ chức thực

hiện rà soát và hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ

chiến lược theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định

đối với phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Căn cứ Điều 2. Quyết định 1131/QĐ-TTg quy định: Căn cứ nhu cầu phát triển

kinh tế - xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan

ngang bộ có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ

sung Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược và Nhóm

công nghệ chiến lược theo lĩnh vực.

Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Luật Công nghệ cao sửa đổi năm 2025: Bộ Khoa học

và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan rà soát, đánh

giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cập nhật Danh mục công nghệ

chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

3.2. Yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý và đồng bộ chính sách

Hệ thống pháp luật về KH,CN&ĐMST, công nghệ cao đã quy định cơ chế ưu

đãi, hỗ trợ đối với công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và nhiệm

vụ KH,CN&ĐMST đặc biệt. Do vậy:

- Cần có Danh mục cụ thể làm căn cứ để xác định đối tượng được hưởng chính

sách ưu đãi, hỗ trợ.

- Cần bảo đảm tính thống nhất giữa chính sách khoa học công nghệ với chính

sách đầu tư, tài chính, thuế và thương mại.
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Việc ban hành Danh mục là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng bộ các

chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đặt hàng, đầu tư công, cũng như huy động nguồn lực xã

hội cho phát triển công nghệ chiến lược.

3.4. Yêu cầu tập trung, sử dụng hiệu quả nguồn lực

Tại Thông báo kết luận 22, 1 trong 6 định hướng lớn là tập trung nguồn lực

cho một số lĩnh vực thật sự trọng điểm, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn

trải, lãng phí. Quán triệt nguyên tắc: Chọn lọc tinh gọn nhưng phải triển khai chuyên

sâu, bài bản, quyết liệt và bám sát đến cùng để ra sản phẩm cuối cùng.

Danh mục được ban hành là công cụ quan trọng, làm căn cứ để xác định các

công nghệ có tính đột phá và lan tỏa, được Nhà nước tập trung đầu tư phát triển

nhằm tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, bảo

đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

3.5. Yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp thông lệ quốc tế

Nhiều quốc gia đã xây dựng và thường xuyên cập nhật danh mục công nghệ.

Tháng 2/2020, Hoa Kỳ đã ban hành Danh mục công nghệ trọng yếu và mới nổi

(Critical and Emerging Technologies) gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh - chủ

quyền, duy trì và củng cố vị thế dẫn dắt công nghệ toàn cầu. Tham khảo từ Hoa Kỳ,

tháng 8/2022, Hàn Quốc công bố Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia, gồm 12

công nghệ và 50 sản phẩm công nghệ chiến lược (Phụ lục kèm theo). Sau 1 năm

Hàn Quốc xây dựng Luật đặc biệt về công nghệ chiến lược (tháng 3/2023), và sau 2

năm ban hành Chương trình phát triển công nghệ chiến lược quốc gia lần thứ nhất

giai đoạn 2024-2028, với tổng kinh phí 23 tỷ USD.

Việc ban hành Danh mục của Việt Nam là phù hợp với xu hướng và thông lệ

quốc tế.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH DANH

MỤC

2.1. Mục đích rà soát, ban hành

- Cụ thể hóa Nghị quyết 57 và Luật Công nghệ cao sửa đổi năm 2025, tạo công

cụ quản lý nhà nước quan trọng để định hướng đầu tư, phát triển.

- Kế thừa, rà soát, cập nhật Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của

Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, phân tán

nguồn lực;

- Rà soát và hoàn thiện Danh mục theo hướng tinh gọn, tập trung vào những lĩnh

vực có ý nghĩa quyết định đối với phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài;

- Làm căn cứ xây dựng và thực hiện các chương trình nhiệm vụ phát triển công

nghệ chiến lược, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối

với tổ chức, doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ chiến lược.

2.2. Quan điểm, định hướng lớn

Thứ nhất, phải xác định rõ mục tiêu phát triển công nghệ chiến lược gắn với

chiến lược phát triển đất nước. Theo đó, việc xác định công nghệ chiến lược của Việt
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Nam cần dựa trên 3 yếu tố cơ bản: (i) Nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh

tranh của nền kinh tế; (ii) Lợi thế, tiềm năng của các ngành công nghiệp trong nước;

(iii) Khả năng hình thành chuỗi giá trị và thị trường cho sản phẩm công nghệ. 

Thứ hai, định hướng tiếp cận Danh mục công nghệ chiến lược theo 02 nhóm:

(1) Nhóm các công nghệ chiến lược đã có thị trường, có tác động lớn và trực tiếp

(như: nông - lâm - thủy sản, công nghiệp chế biến, dệt may, da giày, xây dựng, thép,

năng lượng...). (2) Nhóm các công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ

nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng

(như: công nghệ lượng tử, công nghệ tên lửa, lò phản ứng hạt nhân nhỏ, công nghệ

phục vụ phát triển kinh tế độ cao/không gian tầm thấp, vệ tinh nhỏ, UAV...).

Thứ ba, tập trung nguồn lực cho một số lĩnh vực thật sự trọng điểm, kiên quyết

khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí. Nguồn lực quốc gia có hạn, do đó

phải lựa chọn đúng các công nghệ có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước,

ưu tiên bố trí nguồn lực đủ lớn và đầu tư dài hạn để tạo ra đột phá thực chất.

2.3. Khái niệm, tiêu chí xác định công nghệ chiến lược và sản phẩm công

nghệ chiến lược

Công nghệ chiến lược là công nghệ có tính đột phá và lan tỏa, được Nhà nước

xác định tập trung đầu tư phát triển nhằm tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, tạo

lợi thế cạnh tranh quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh

tế - xã hội bền vững. (Khoản 2. Điều 3 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15).

Sản phẩm công nghệ chiến lược là sản phẩm hoặc dịch vụ được tạo ra từ công

nghệ chiến lược, có khả năng tạo đột phá và chi phối chuỗi giá trị, thị trường hoặc

có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và tự chủ công nghệ của

quốc gia. (Khoản 6. Điều 3 Luật Công nghệ cao năm số 133/2025/QH15).

Tiêu chí xác định Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công

nghệ chiến được quy định tại Điều 5, Điều 6 Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15,

theo xu hướng thế giới và đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tính khả thi triển khai

sau khi ban hành.

2.4. Nội dung điều chỉnh chủ yếu của Danh mục.

a) Danh mục Công nghệ chiến lược: điều chỉnh, gộp, bổ sung từ 11 nhóm công

nghệ chiến lược thành 12 nhóm công nghệ chiến lược. (Giải trình chi tiết trong Bảng

thuyết minh so sánh).

b) Danh mục Sản phẩm công nghệ chiến lược: điều chỉnh, loại bỏ, bổ sung từ

35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược thành 32 nhóm sản phẩm công nghệ chiến

lược. (Giải trình chi tiết trong Bảng thuyết minh so sánh).

c) Phân công các bộ, ngành chủ trì theo sản phẩm công nghệ chiến lược.

Nguyên tắc phân công: (i) chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bộ, ngành; (ii) trên

cơ sở đề xuất công nghệ, sản phẩm tương ứng của các bộ, ngành. Đối với các sản

phẩm có sự giao thoa về chức năng, phân công dựa trên ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo
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Chính phủ.

2.5 Lựa chọn bài toán lớn, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai ngay năm

2026

Theo quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc triển

khai danh mục sẽ được thực hiện thông qua tài trợ/ đạt hàng các nhiệm vụ khoa học,

công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, song song với việc xây dựng Danh mục, Bộ

Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành được giao

nhiệm vụ trong Danh mục rà soát và đề xuất các bài toán lớn, từ đó xây dựng đề bài

đặt hàng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển các công nghệ chiến

lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Mỗi bộ, ngành xây dựng từ 2-3 đặt hàng

trọng tâm gắn với bài toàn lớn để có thể triển khai ngay trong năm 2026. Đặt hàng

cần làm rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, bài toán lớn, công nghệ cần làm chủ, sản

phẩm công nghệ chiến lược dự kiến, chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu, địa chỉ ứng dụng,

thời gian thực hiện, dự kiến kinh phí và các mốc kỹ thuật chính.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Dự thảo Quyết định được xây dựng một cách nghiêm túc, khoa học bám sát

quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trên cơ sở tổng kết thực

tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, lấy ý kiến rộng rãi của các bên liên quan. Quá

trình soạn thảo đã được thực hiện qua các bước sau:

1. Thành lập Tổ soạn thảo: Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số

2094/QĐ-BKHCN ngày 11/4/2026 về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định, gồm

các chuyên gia, nhà quản lý từ các cơ quan, đơn vị có liên quan. Bộ KH&CN đã tổ

chức họp Tổ Soạn, đại diện các cơ quan tham dự cơ bản nhất trí với Dự thảo, các ý

kiến góp ý đã được Bộ KH&CN nghiên cứu và hoàn thiện Dự thảo.

2. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi và tiếp thu, giải trình:

- Ngày 22/03/2026, Bộ KH&CN đã gửi Công văn số 1608/BKHCN-CN tới 82

cơ quan tổ chức, gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc

hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Viện, trường, doanh nghiệp, hiệp hội và các

đơn vị thuộc Bộ KH&CN để đề nghị đề xuất xây dựng Danh mục công nghệ chiến

lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo đó, Bộ KH&CN nhận được

các ý kiến từ  41/82 cơ quan, đơn vị, trong đó có 25 cơ quan, đơn vị có ý kiến cụ thể

và 26 cơ quan, đơn vị nhất trí và không có ý kiến khác. Các ý kiến góp ý đã được Bộ

KH&CN nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo.

- Đăng tải thông tin rộng rãi trên cổng thông tin của Bộ KH&CN, báo

Vnexpress (02 lần). 

- Ngày 12/04/2026, Bộ KH&CN đã gửi Công văn số      / BKHCN-CN tới 65

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố,

viện, trường, doanh nghiệp, hiệp hội và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN để cho ý kiến

đối với Hồ sơ dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 16/04/2026, Bộ KH&CN đã gửi Công văn số      / BKHCN-CN tới ….

cơ quan tổ chức xin ý kiến về Hồ sơ Dự thảo Danh mục.
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Các ý kiến góp ý đã được Bộ KH&CN nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự

thảo Hồ sơ Danh mục.

3. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo tham vấn:

Trong quá trình triển khai, Bộ KH&CN đã tổ chức các hội thảo, phiên tọa đàm

lấy ý kiến đối với dự thảo Danh mục1 để đảm bảo tính khoa học, khả thi và phù hợp

với thực tế triển khai.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chuyên gia, Bộ KH&CN đã

hoàn thiện Dự thảo hồ sơ gồm: (1) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; (2) Dự

thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (3) Báo cáo tổng kết thi hành Quyết định

số 1121/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục

công chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược; (4) Báo cáo Thuyết

minh, so sánh; (5) Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp nhiệm vụ,

quyền hạn, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng

tạo và chuyển đổi số; và (6) Bản tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan, tổ chức.

Quá trình xây dựng Hồ sơ đảm bảo đáp ứng đúng các quy định ban hành tại

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn

bản quy phạm pháp luật.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Dự thảo Quyết định gồm 06 Điều gồm các nội dung cơ bản như sau:

Điều 1. Quy định về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm

công nghệ chiến lược;

Điều 2. Quy định về ban hành, điều chỉnh, bổ sung Danh mục;

Điều 3. Quy định về thời gian có hiệu lực của Quyết định, thay thế Quyết định

số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và điều khoản

chuyển tiếp;

Điều 4. Quy định về giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành chủ trì các sản phẩm

công nghệ chiến lược.

Điều 5. Quy định về điều khoản thi hành.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI

HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH

5.1. Về nguồn lực tài chính

Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược

không trực tiếp phát sinh kinh phí nhà nước. Việc phát sinh kinh phí Nhà nước chỉ

bắt đầu khi các cơ quan, bộ, ngành được giao chủ trì triển khai xây dựng Chương

trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

1 05 phiên tọa đàm (trực tiếp/trực tuyến) với các nhóm chuyên gia, nhà khoa học trong từng lĩnh vực, đại diện bộ,

ngành, cơ quan, đơn vị; 01 cuộc họp Tổ soạn thảo; 01 hội thảo với viện, trường, doanh nghiệp, hiệp hội (trực tiếp/trực

tuyến).
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5.2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Quyết định

Điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện Quyết định bao gồm:

- Điều kiện về nguồn lực tài chính:

+ Được bố trí nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các

hoạt động tổ chức các chương trình, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Tạo điều kiện cho việc tiếp cận các nguồn lực từ cơ quan, đơn vị hoặc lồng

ghép vào các chương trình, đề án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực

hiện Quyết định; 

- Điều kiện về tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp: Bộ KH&CN phối hợp với các

cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân để có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện

Quyết định;

- Điều kiện về kiểm tra, thanh tra, giám sát: Thường xuyên thực hiện công tác

kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định, nếu có vướng mắc, phát

sinh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

- Về nguồn nhân lực: Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các công nghệ, sản phẩm

tại dự thảo Quyết định khi triển khai sẽ không phát sinh bộ máy mới và không phát

sinh thủ tục hành chính mới.

5.3. Thời gian trình ban hành Quyết định: Dự kiến trước ngày 24/4/2026.

VI. Kiến nghị

Hồ sơ trình bao gồm: Dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành

Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược; Báo

cáo tổng kết thi hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tuớng

Chính phủ; Bản thuyết minh, so sánh; Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân

cấp nhiệm vụ, quyền hạn, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ,

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm

định của Bộ Tư pháp và ý kiến của cơ quan, tổ chức lấy ý kiến.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, Bộ

KH&CN xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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	1. Cơ sở chính trị, pháp lý
	- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW) đã xác định công nghệ chiến lược (CNCL) là một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi, cần tập trung nghiên cứu phát triển và từng bước làm chủ. Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược;
	- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27/6/2025 đã định hướng chiến lược và chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) theo hướng phải gắn với mục tiêu phát triển KT-XH, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, phát triển bền vững; thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu, khuyến khích tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt từ doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực công nghệ có tiềm năng tạo đột phá, công nghệ chiến lược trên cơ sở bám sát xu thế công nghệ toàn cầu, năng lực nội tại và lợi thế cạnh tranh của quốc gia;
	- Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025, khoản 3 Điều 5 và khoản 3 Điều 6 quy định Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan rà soát, đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cập nhật Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược trên cơ sở các tiêu chí theo quy định pháp luật và yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ;
	- Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ ngày 20/3/2026 Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Thông báo số 22-TB/CQTTBCĐ) tại Phiên họp chuyên đề về Công nghệ chiến lược. Giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính rà soát, hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược.
	- Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
	- Mục 57 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2026, Bộ KH&CN được giao trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược”;
	- Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó giao Bộ KH&CN ban hành Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, hạn tháng 4/2026.



